
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)
Tờ BĐ Số thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

41 366 1598,5
ONT+

LNQ
6 11  1.518,0            75,1             75,1 

Đất vườn cùng 

thửa đất ở 

41 365 489,6 RSX          307,6           307,6 

2 UBND xã 
Phúc 

Hòa
41 368 48,2 DTL              6,0               6,0 

1598,5 388,7 388,7

Phúc Hòa

TỔNG

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẤU HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……../12/ 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)              

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo 

Hồ sơ GCN

Diện tích thu hồi 

(m2)
Ghi chú

1 Trần Văn Nhung
Thái 

Hòa



ST

T

Họ tên chủ 

sử dụng

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

DT 

THU 

HỒI

(m2)

Loại tài sản trên đất ĐVT
Số 

lƣợng

Đơn giá 

(đồng) 

theo cv 

Đơn giá 

80% (đồng) 

theo cv 

Thành Tiền 

(đồng)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng

Sân bê tông gạch vỡ láng vữa 

xi măng cát mác 150 dày 2-3 

cm

đ/m2 42,8 120.000 96.000 4.108.800 4.108.800

41 365 489,6 307,6

Tổng 382,7 127.363.800 127.363.800

123.255.000 123.255.000

Căn cứ:             

 Số: 2815/SNN-KHTC V/v Công bố đơn giá tài sản trên đất là cây trồng, vật nuôi khi nhà nƣớc thu hồi đất 6 tháng đầu năm 2023 trên địa

 bàn tỉnh Bắc Giang"             

Số: 62/SXD-KT&VLXD V/v Công bố đơn giá bồi thƣờng, tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 từ ngày 01/01/2023"             

PHƢƠNG ÁN CÁC HỘ ĐỦ DIỀU KIỆN NHẬN TIỀN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

XÂY DỰNG DỰ ÁN  XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẦU HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……../12/ 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)              

Phúc Hòa

1
Trần Văn 

Nhung

Vải đk tán lá 5,5m <F< 6,5m 

41 366 1598,5 75,1

đ/cây 27 4.565.000



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thƣờng về 

đất 

13.000đ/m2 

đối với đất 

rừng

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

5.000đ/m2 

đất rừng

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

rừng 

39.000đ/m2

Bồi 

thƣờng 

chi phí 

đầu tƣ 

vào đất 

còn lại 

đối với 

đất công 

ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

1
Trần Văn 

Nhung
41 365 490 RSX 307,6 307,6 0,0         3.998.800       1.538.000       11.996.400 17.533.200 17.533.200

489,6 307,6 307,6 0,0 3.998.800 1.538.000 11.996.400 0 17.533.200 17.533.200Tổng

S

T

T

Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

PHƢƠNG ÁN CÁC HỘ NHẬN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN  XÂY DỰNG 

DỰ ÁN  XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẤU HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……../12/ 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)              

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng 

hỗi trợ



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

1 Trần Văn Nhung 41 366 1.599 ONT+LNQ 75 75 0                      37.550.000 37.550.000

1598,5 75,1 75,1 0,0 37.550.000 37.550.000

DANH SÁCH CÁC HỘ NHẬN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN  XÂY DỰNG 

DỰ ÁN  XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẤU HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……../12/ 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)              

Tổng

S

T

T

Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Bồi thƣờng về đất 

 đất vƣờn cùng thửa 

đất ở (500.000/m2)

Tổng

kinh phí

Bồi thƣờng hỗi trợ



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

41 366 1.599
ONT+

LNQ
75,1 75,1 0,0 3.004.000 3.004.000

41 365 490 RSX 307,6 307,6 0,0 922.800 922.800

2.088,1 382,7 382,7 0,0 3.926.800 3.926.800

Trần Văn Nhung1

Tổng

DỰ TOÁN CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI  ĐẤT THỰC HIỆN 

DỰ ÁN  XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẤU HUYỆN TÂN YÊN                                                                         

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……../12/ 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)              

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

sớm

Tổng

kinh phí hỗi trợ
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